
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đọc: Giọt sương (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Giọt sương (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Cơ quan tuần hoàn (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

B
A

 (0
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa Y, X. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Chu vi hình chữ nhật (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN Chia sẻ với bạn về những ngày kỉ niệm của gia đình.
Làm “Lịch gia đình”. Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Đạo đức Em nhận biết bất hoà với bạn (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Chu vi hình chữ nhật (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên. Võ Phú Thanh Đào
4 Công nghệ Làm biển báo giao thông (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (0

9/
03

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 1) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Những đám mây ngũ sắc. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Luyện tập sử dụng chuột máy tính Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 2) Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Cơ quan tuần hoàn (Tiết 3) Võ Phú Thanh Đào

4 HĐTN Xác định cách thực hiện những việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, 
ngăn nắp. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời 
nói của một nhân vật trong câu chuyện. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn tả một đồ vật thường 
dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du lịch. Võ Phú Thanh Đào



SÁ
U

 (1
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/2
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3)

CHIỀU

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ Làm biển báo giao thông (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Đọc: Giọt sương (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt Đọc: Giọt sương (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (0
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Chu vi hình chữ nhật (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa Y, X. Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



B
A

 (0
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3)

CHIỀU
1 Tin học Luyện tập sử dụng chuột máy tính Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Chu vi hình chữ nhật (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên. Huỳnh Thanh Hằng
4 TNXH Cơ quan tuần hoàn (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 HĐTN

Chia sẻ với bạn về những ngày kỉ niệm của gia đình.
Làm “Lịch gia đình”. Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức Em nhận biết bất hoà với bạn (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (0

9/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Những đám mây ngũ sắc. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH Cơ quan tuần hoàn (Tiết 3). Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt
Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời 
nói của một nhân vật trong câu chuyện. Huỳnh Thanh Hằng



SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG 2 Tiếng Việt

Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn tả một đồ vật thường 
dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du lịch. Huỳnh Thanh Hằng

3 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 2). Huỳnh Thanh Hằng

4 HĐTN
Xác định cách thực hiện những việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, 
ngăn nắp. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia hoạt động “Lời nhắn nhủ yêu thương”. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Luyện tập sử dụng chuột máy tính Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



H
A

I (
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/0
3/
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23

)
CHIỀU 2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

3 Kỹ năng sống
B

A
 (0

7/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Giọt sương (Tiết 1) Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Giọt sương (Tiết 2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Chu vi hình chữ nhật (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Em nhận biết bất hoà với bạn (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa Y, X. Bùi Thị Kim Yến
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Làm biển báo giao thông (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU

1 Tiếng Việt LTVC: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên. Bùi Thị Kim Yến

2 HĐTN
Chia sẻ với bạn về những ngày kỉ niệm của gia đình.
Làm “Lịch gia đình”. Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Chu vi hình chữ nhật (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến

N
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/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Những đám mây ngũ sắc. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 1). Bùi Thị Kim Yến
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CHIỀU 2 Robotics

3 TNXH Cơ quan tuần hoàn (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
SÁ

U
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3)

SÁNG

1 Tiếng Việt
Nói và nghe: Tưởng tượng và diễn tả lại dáng vẻ hoặc hành động, lời 
nói của một nhân vật trong câu chuyện. Bùi Thị Kim Yến

2 Tiếng Việt
Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn tả một đồ vật thường 
dùng khi đi học hoặc đi tham quan, du lịch. Bùi Thị Kim Yến

3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

4 HĐTN
Xác định cách thực hiện những việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, 
ngăn nắp. Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Toán Chu vi hình vuông (Tiết 2). Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Cơ quan tuần hoàn (Tiết 3). Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


